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1. Thông tin về giảng viên

-   Họ và tên:  Nguyễn Hồng Cổn

-   Chức danh, học vị: PGS. TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2,3, 4,5, 6 tại P.303 nhà A

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học

- Điện thoại, email: nghcon@gmail.com
+ ĐT:  091.303.2965                  
- Các hướng nghiên cứu chính:
           +  Các vấn đề thuộc Ngôn ngữ học Đại cương 

           + Cú pháp học tiếng Việt (cú pháp); 

           + Các vấn đề Loại hình học các ngôn ngữ  

+ Lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt và VHVN cho người nước ngoài;

Giảng viên 2:





- Họ và tên: Đinh Văn Đức

- Chức danh, học hàm, học vị: GS.TS

-   Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2,3, 4,5, 6 tại P.303 nhà A
-   Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0902001354      
- Email: dinhvanduc2002@yahoo.com 
- Các hướng nghiên cứu chính:
           +  Các vấn đề thuộc Ngôn ngữ học Đại cương 

           + Ngữ pháp học tiếng Việt (từ loại); 

           + Ngôn ngữ học ứng dụng  

+ Lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt và VHVN cho người nước ngoài;

Giảng viên 3:





-   Họ và tên:  Nguyễn Văn Hiệp
-   Chức danh, học vị:  GS TS

-   Thời gian, địa điểm làm việc: Tất cả các ngày trong tuần
-   Địa chỉ liên hệ:
Viện Ngôn ngữ học và Khoa Ngôn ngữ học


336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0904763131
- Email:nvhseoul@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính:
           +  Các vấn đề thuộc Ngôn ngữ học Đại cương 

           + Cú pháp học tiếng Việt; 

           + Ngôn ngữ học chức năng
- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do Bộ môn Lý luận ngôn ngữ
2. Thông tin chung về môn học




- Tên môn học: Ngôn ngữ học Đại cương
-  Mã môn học: LIN 3001

-  Số tín  chỉ: 04
-  Môn học:      + Bắt buộc: X 
                         + Lựa chọn:        

- Các môn học tiên quyết:  Dẫn luận Ngôn ngữ học
- Các môn học kế tiếp:

- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 60
+ Làm bài tập trên lớp: 0
+ Thảo luận:

+ Thực hành, thực tập :
+ Hoạt động theo nhóm: 0
+ Tự học

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học
3.1. Mục tiêu chung

Sau khi học xong môn học này, sinh viên nắm được những lý luận cơ bản ( cốt lõi nhất) về ngôn ngữ và ngôn ngữ học. Làm chủ được những khái niệm cơ bản liên quan đến bản chất, chức năng, hệ thống- cấu trúc ngôn ngữ, những nguyên tắc trong dụng ngôn ngôn ngữ, người học cũng nắm được được các bước trong quy trình tiếp nhận tri thức và phương pháp phân tích ngôn ngữ. 

3.2. Chuẩn đầu ra của môn học 

3.2.1. Về kiến thức:

- Nắm được bản chất và chức năng ngôn ngữ

- Nắm được hệ thống và cấu trúc ngôn ngữ

- Hiểu được cơ chế hoạt động của ngôn ngữ

- Nắm được bước đầu phương pháp tiếp cận ngôn ngữ của ngôn ngữ học
 3.2.2. Về kĩ năng: 

Nắm được các kĩ năng học và tiếp cận lý luận ngôn ngữ trên lớp, kĩ năng đọc tài liệu lý luận, tham gia seminar;  thuyết trình một vấn đề trong nội dung học và thảo luận nhóm, vận dụng được các tri thức lý luận vào những vấn đề cụ thể của Việt ngữ học.
3.2.3. Về thái độ
Hình thành thái độ khách quan khoa học đối với những biểu hiện đa dạng của lý luận ngôn ngữ.

4. Tóm tắt nội dung môn học 

Ngôn ngữ học Đại cương cung cấp cho người học những tri thức cốt lõi về lý luận ngôn ngữ trên các phương diện quan yếu nhất ( Bản chất, chức năng ngôn ngữ, hệ thống cấu trúc ngôn ngữ, cơ chế hoạt động ngôn ngữ, các phương pháp tiếp cận ngôn ngữ trong ngôn ngữ học và liên ngành).. Bên cạnh đó, môn học còn cung cấp các tri thức cơ bản về các quan điểm , các trường phái lý luận trong ngôn ngữ học, đặc biệt là lý luận trong thế kỷ 20 và đương đại. Học phần cũng cung cấp cho người học phương pháp tiếp cận và các kỹ năng thường gặp trong ngôn ngữ học
5. Nội dung chi tiết môn học

	Nội dung 1. Tổng quan về Ngôn ngữ học Đại cương


	1.1. Dẫn nhập


	1.2. Ngôn ngữ học đại cương nói gì


	1.3. Vài gợi ý nhỏ


	Nội dung 2. Ngôn ngữ và chức năng giao tiếp

	2.1. Dẫn nhập


	2.2. Chức năng giao tiếp của ngôn ngữ 


	2.3. Ngôn ngữ có bản chất xã hội


	2.4. Vì sao ngôn ngữ có chức năng giao tiếp 


	2.5. Bản chất của hoạt động giao tiếp 


	2.6. Thông tin nhân loại và giao tiếp 


	2.7. Hoạt động giao tiếp 


	2.8. Phân tích yếu tố của mô hình giao tiếp 


	2.9. Vài phân tích chức năng


	2.10. Về một vài đặc trưng ngôn ngữ, hành vi liên quan đến quan hệ giao tiếp 


	Nội dung 3. Ngôn ngữ và bản chất Kí hiệu

	3.1. Dẫn nhập


	3.2. Phương tiện giao tiếp: Kí hiệu


	3.3. Các dạng kí hiệu


	3.4. Bản chất kí hiệu của ngôn ngữ 


	3.5. Phân tích kí hiệu: Mô hình lưỡng diện và tam diện


	Nội dung 4. Ngôn ngữ trong mối quan hệ với tư duy


	4.1. Dẫn nhập


	4.2. Đôi điều về triết lí


	4.3. Chức năng phản ánh: Ngôn ngữ và tư duy


	4.4. Ngôn ngữ: Công cụ phản ánh


	4.5. Ngôn ngữ trong quan hệ với tư duy và tư duy hình tượng


	4.6. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy qua cấu trúc ngôn ngữ 


	4.7. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy qua bình diện chức năng


	4.8. Lịch sự: Chiến lược giao tiếp và tư duy bản ngữ


	4.9. Một vài phạm trù ngữ pháp nhìn qua tư duy bản ngữ


	4.10. Về tiểu loại “Thực từ Tổng hợp” trong tiếng Việt 


	4.11. Liên từ và Giới từ trên phương diện Chức năng


	4.12. Tình thái từ


	4.13. Ngôn ngữ với tư duy hình tượng và sáng tạo nghệ thuật


	Nội dung  5. Hệ thống và cấu trúc ngôn ngữ


	5.1. Khái niệm chung


	5.2. Hệ thống - Cấu trúc ngôn ngữ 


	5.3. Cấp độ ngôn ngữ 


	5.4. Cơ chế hoạt động của ngôn ngữ 


	Nội dung 6: Về đặc điểm Ngôn ngữ học Truyền thống


	6.1. Dẫn nhập


	6.2. Khởi nguồn của Ngôn ngữ học Truyền thống


	6.3. Ngữ học trước thế kỉ 19


	6.4. Nhận xét chung


	6.5. Về tuyến phân tích từ loại trong ngữ học truyền thống


	6.6. Về tuyến phân tích chức vụ cú pháp (Thành phần câu)


	6.7. Ngôn ngữ học thế kỉ 19: Buổi giao thời của ngữ học hiện đại


	6.8. Về Ngôn ngữ học Lịch sử


	6.9. Ngôn ngữ học truyền thống và Việt học


	Nội dung 7:  Nhận diện Ngôn ngữ học Cấu trúc luận


	7.1. Dẫn nhập 


	7.2. Trường phái Cấu trúc Chức năng Praha


	7.3. Trường phái ngôn ngữ học Cấu trúc Miêu tả luận Mĩ


	7.4. Trường phái Ngữ vị học Copenhaghen


	7.5. Về tư tưởng cấu trúc của trường phái Praha


	7.6. Trường phái Cấu trúc Miêu tả luận Mĩ


	7.7. L.Bloomfield với các phân tích Miêu tả


	7.8. L.Bloomfield với các phân tích Miêu tả


	7.9. Miêu tả luận và các thủ pháp phân tích


	7.10. Phương pháp Phân bố


	7.11. Phương pháp phân tích Thành tố Trực tiếp (IC)


	Nội dung 8: Nhận diện Ngôn ngữ học Chức năng luận


	8.1. Dẫn nhập 1


	8.2. Dẫn nhập 2: Khái niệm chức năng


	8.3. Trường phái Praha xét trên phương diện Chức năng


	8.4. Ngữ pháp Quan hệ


	8.5. Ngữ pháp Cách


	8.6. Hành động ngôn từ


	8.7. Câu và nghĩa của câu


	8.8. Về phạm trù nghĩa biểu hiện


	8.9. Một vài khía cạnh khác liên quan đến Nghĩa ngữ dụng của câu


	8.10. Về nghĩa Hàm ẩn


	8.11. Về Hàm ngôn và Tiền giả định


	8.12. Về phạm trù nghĩa Tình thái


	8.13. Phương tiện biểu đạt ý nghĩa Tình thái


	8.14. Về bình diện xã hội trong lí luận Chức năng Hệ thống của M.K.Halliday


	Nội dung 9: Một vài phương diện ở đường biên của Ngữ pháp Chức năng


	9.1. Dẫn nhập


	9.2. Diễn ngôn


	9.3. Phân tích diễn ngôn


	9.4. Lí thuyết Lập luận


	9.5. Hội thoại



	


6. Học liệu

6.1. Bắt buộc: 

1. Đinh Văn Đức. Ngôn ngữ học Đại cương: Những nội dung quan yếu. NXB Giáo dục, Hà nội 2012
            2. Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán. Đại cương Ngôn ngữ học, tập1&2 NXB Giáo dục, HN. 1996. ĐHQG HN 2001, 2005
6.2. Tham khảo:
1. Ferdinand de Saussure. Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương, NXB KHXH 1973 và NXB KHXH 2005
2. Cao Xuân Hạo. Tiếng Viêt- Sơ thảo ngữ pháp chức năng.T.1, TP Hồ Chí minh,1991
3.  John Lyons. Nhập môn Ngôn ngữ học lý thuyết, NXB Giáo dục, Hà nội, 1998

4. Iu.V. Rozdextvenxkij. Các bài giảng Ngôn ngữ học Đại cương, NXB Giáo dục, Hà nội, 1997

5 V. Kasevich. Các yếu tố cơ sở của ngôn ngữ học đại cương. NXB Giáo dục, Hà nội1998

          6. MAK Halliday, Dẫn luẫn Ngữ pháp chức năng, NXB ĐHQG HN,2004

7. Lưu Nhuận Thanh. Các trường phái ngôn ngữ học phương Tây. NXB Lao động, 2005
7. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức giảng dạy
	Yêu cầu với sinh viên
	Tài liệu

	01
	Nội dung 1. Tổng quan về Ngôn ngữ học Đại cương

1.1. Dẫn nhập

1.2. Ngôn ngữ học đại cương nói gì

1.3. Vài gợi ý nhỏ


	- Lí thuyết 
	- Dự lớp
	-Đề cương học phần 

- Tài liệu 1,2,4

	02
	Nội dung 2. Ngôn ngữ và chức năng giao tiếp
2.1. Dẫn nhập

2.2. Chức năng giao tiếp của ngôn ngữ 

2.3. Ngôn ngữ có bản chất xã hội

2.4. Vì sao ngôn ngữ có chức năng giao tiếp 

2.5. Bản chất của hoạt động giao tiếp 

2.6. Thông tin nhân loại và giao tiếp 

2.7. Hoạt động giao tiếp 

2.8. Phân tích yếu tố của mô hình giao tiếp 

2.9. Vài phân tích chức năng

2.10. Về một vài đặc trưng ngôn ngữ, hành vi liên quan đến quan hệ giao tiếp 


	-Lí thuyết 

-Làm bài tập 
	-Dự lớp

-Làm bài tập thực hành 
	- Bài giảng
- Tài liệu 1,2,4

	03
	Nội dung 3. Ngôn ngữ và bản chất Kí hiệu
3.1. Dẫn nhập

3.2. Phương tiện giao tiếp: Kí hiệu

3.3. Các dạng kí hiệu

3.4. Bản chất kí hiệu của ngôn ngữ 

3.5. Phân tích kí hiệu: Mô hình lưỡng diện và tam diện


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Thảo luận

-Trình bày
	- Bài giảng

- Tài liệu 1, 3,5

	04
	Nội dung 4. Ngôn ngữ trong mối quan hệ với tư duy

4.1. Dẫn nhập

4.2. Đôi điều về triết lí

4.3. Chức năng phản ánh: Ngôn ngữ và tư duy

4.4. Ngôn ngữ: Công cụ phản ánh

4.5. Ngôn ngữ trong quan hệ với tư duy và tư duy hình tượng

4.6. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy qua cấu trúc ngôn ngữ 

4.7. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy qua bình diện chức năng


	-Lí thuyết

-Thảo luận


	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Thảo luận

-Trình bày
	- Bài giảng

- Tài liệu 1, 4

	05
	Nội dung 4. Ngôn ngữ trong mối quan hệ với tư duy 

4.8. Lịch sự: Chiến lược giao tiếp và tư duy bản ngữ

4.9. Một vài phạm trù ngữ pháp nhìn qua tư duy bản ngữ

4.10. Về tiểu loại “Thực từ Tổng hợp” trong tiếng Việt 

4.11. Liên từ và Giới từ trên phương diện Chức năng

4.12. Tình thái từ

4.13. Ngôn ngữ với tư duy hình tượng và sáng tạo nghệ thuật

Nội dung  5. Hệ thống và cấu trúc ngôn ngữ

5.1. Khái niệm chung

5.2. Hệ thống - Cấu trúc ngôn ngữ 


	-Lí thuyết

- Làm bài tập


	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Làm bài tập thực hành 
	Tài liệu 2,3,5

	06
	Nội dung  5. Hệ thống và cấu trúc ngôn ngữ 

5.3. Cấp độ ngôn ngữ 

5.4. Cơ chế hoạt động của ngôn ngữ 

Nội dung 6: Về đặc điểm Ngôn ngữ học Truyền thống

6.1. Dẫn nhập

6.2. Khởi nguồn của Ngôn ngữ học Truyền thống

6.3. Ngữ học trước thế kỉ 19

6.4. Nhận xét chung

6.5. Về tuyến phân tích từ loại trong ngữ học truyền thống

6.6. Về tuyến phân tích chức vụ cú pháp (Thành phần câu)


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Thảo luận

-Trình bày


	Tài liệu 1,3,5

	07
	Nội dung 6: Về đặc điểm Ngôn ngữ học Truyền thống
6.7. Ngôn ngữ học thế kỉ 19: Buổi giao thời của ngữ học hiện đại

6.8. Về Ngôn ngữ học Lịch sử

6.9. Ngôn ngữ học truyền thống và Việt học
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kì
	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận


	Tài liệu 1,4

	08
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	

	09
	Nội dung 7:  Nhận diện Ngôn ngữ học Cấu trúc luận

7.1. Dẫn nhập 

7.2. Trường phái Cấu trúc Chức năng Praha

7.3. Trường phái ngôn ngữ học Cấu trúc Miêu tả luận Mĩ

7.4. Trường phái Ngữ vị học Copenhaghen

7.5. Về tư tưởng cấu trúc của trường phái Praha


	-Lí thuyết 
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu


	Tài liệu 1,2,3
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	Nội dung 7:  Nhận diện Ngôn ngữ học Cấu trúc luận
7.6. Trường phái Cấu trúc Miêu tả luận Mĩ

7.7. L.Bloomfield với các phân tích Miêu tả

7.8. L.Bloomfield với các phân tích Miêu tả

7.9. Miêu tả luận và các thủ pháp phân tích

7.10. Phương pháp Phân bố

7.11. Phương pháp phân tích Thành tố Trực tiếp (IC)


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận


	Tài liệu 1,3,5
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	Nội dung 8: Nhận diện Ngôn ngữ học Chức năng luận

8.1. Dẫn nhập 1

8.2. Dẫn nhập 2: Khái niệm chức năng

8.3. Trường phái Praha xét trên phương diện Chức năng

8.4. Ngữ pháp Quan hệ

8.5. Ngữ pháp Cách

8.6. Hành động ngôn từ

8.7. Câu và nghĩa của câu

8.8. Về phạm trù nghĩa biểu hiện


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận
	Tài liệu 1.2
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	Nội dung 8: Nhận diện Ngôn ngữ học Chức năng luận
8.9. Một vài khía cạnh khác liên quan đến Nghĩa ngữ dụng của câu

8.10. Về nghĩa Hàm ẩn

8.11. Về Hàm ngôn và Tiền giả định

8.12. Về phạm trù nghĩa Tình thái

8.13. Phương tiện biểu đạt ý nghĩa Tình thái

8.14. Về bình diện xã hội trong lí luận Chức năng Hệ thống của M.K.Halliday


	-Lí thuyết

-Thảo luận


	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận
	Tài liệu 1,2,3
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	Nội dung 9: Một vài phương diện ở đường biên của Ngữ pháp Chức năng

9.1. Dẫn nhập

9.2. Diễn ngôn

9.3. Phân tích diễn ngôn


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận
	Tài liệu 1,2
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	Nội dung 9: Một vài phương diện ở đường biên của Ngữ pháp Chức năng
9.4. Lí thuyết Lập luận

9.5. Lí thuyết Hội thoại


	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Đọc tài liệu

-Trình bày

-Thảo luận
	Tài liệu 1,2
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	Tổng ôn tập các nội dung đã học
	-Lí thuyết

-Thảo luận
	-Dự lớp

-Thảo luận
	


8.    Chính sách đối với môn học

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học 
· Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  

· Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần. 

· Thiếu một điểm thành phần, không có điểm của môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Hình thức kiểm tra và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	 1.
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học, thái độ học tập.

- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học
	10%

	 2
	Kiểm tra định kì
	- Các nội dung thông báo trước
	30%

	 3.
	Thi hết môn
	- Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


9.2.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra
	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập 
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

	 2.
	 Thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần tham gia thảo luận.

2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

	 3.
	 Bài kiểm tra / thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 

Bài tập viết ở nhà của cá nhân

· Loại bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn theo một nội dung hoặc kiểm tra khả năng nắm bắt, ứng dụng một cách thức phân tích nhất định. 

· Hình thức thực hiện: Viết giản dị, trích dẫn hợp lệ (nếu có), không dài quá 3 trang A4).

· Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

Loại bài tập làm chung theo nhóm (nếu giảng viên có yêu cầu)

· Ngoài những yêu cầu như trên đây về mặt nội dung của bài tập cá nhân, phải có thuyết minh về công việc của nhóm làm việc theo mẫu sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM

Tên của vấn đề nghiên cứu……

1) Danh sách nhóm sinh viên và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	…..
	……
	(Nhóm trưởng)

	2.
	…..
	……
	……


2) Quá trình làm việc của nhóm 

3) Nội dung, kết quả nghiên cứu.

Duyệt                                     Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên










